
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ ĐƯỜNG VIỆT

0106917893

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường bộ

5221

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận 
tải và vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;   

- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy 
mẫu, cân hàng hoá; 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay);  
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần; 
- Dịch vụ môi giới vận tải;

5229

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và  giày dép;

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ ĐƯỜNG 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG VIET TRANSPORT AQUATIC 
LAND ROAD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.3861.5519
Email: thuyboduongviet@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn tổng hợp
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Mua bán vật liệu xây dựng, 
hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành xăng 
dâu, vận tải, hàng kim khí điện máy, đồ gia dụng, thiết bị văn 
phòng, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực, 
thực phẩm, thực phẩm công nghệ, vải, mỹ phẩm;

4690

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn 
phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp;  Bán 
buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;  Bán buôn 
dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công 
nghiệp;  Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy 
biến thế;  
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;  
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn 
máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp 
dệt may; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;

4659

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931(Chính)

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chỉ gồm có: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch; Hoạt động của cáp treo, 
đường sắt leo núi;

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa;  

8299

17. Cho thuê xe có động cơ 7710
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4.800.000.000 VNĐ

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Cho thuê máy móc và thiết bị 
nông lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy 
móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm 
người điều khiển;  Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng 
không kèm người điều khiển; 

7730

19. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012560644

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THỊ CẨM VÂN Nữ
26/03/1988 Kinh Việt Nam

17/09/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ THỊ CẨM VÂN Nữ

26/03/1988 Kinh Việt Nam

012560644
17/09/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà C59, tập thể xây lắp số 7, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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